Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 

Chương trình đại trà không ưu tiên xét tuyển và không xét học bạ

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2020 của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 3.250 sinh viên. Nhà trường tuyển sinh trong cả nước, xét tuyển theo 4 phương thức.

Các phương thức xét tuyển 

- Phương thức 1 - tuyển thẳng: áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo.

Tuyển thẳng đối tượng theo quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ GD-ĐT; Học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Nguyên tắc xét tuyển: thực hiện theo quy định về xét tuyển thẳng của Bộ GD-ĐT; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được quyền đăng ký tuyển thẳng vào các ngành đào tạo khi môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh chỉ xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải môn tiếng Anh.

- Phương thức 2 - ưu tiên xét tuyển và xét học bạ: áp dụng cho 420 chỉ tiêu Chương trình ĐH chính quy chất lượng cao và 90 chỉ tiêu Chương trình ĐH chính quy quốc tế song bằng.

+ Đối tượng 1: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký; và có điểm tiếng Anh trung bình của 3 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 6.5 trở lên.  

+ Đối tượng 2: Thí sinh có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 47 trở lên và có kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên.

+ Đối tượng 3 : Học sinh có kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc ĐH và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố; và có môn tiếng Anh trong chương trình học lớp 11 và lớp 12.

+ Đối tượng 4 : Học sinh có kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 19 trở lên đối với chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng,  từ 20 trở lên đối với Chương trình ĐHCQ chất lượng cao, điểm môn tiếng Anh trung bình 3 học kỳ phải đạt từ 6.5 trở lên. 
Nguyên tắc xét tuyển: Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4. Đối với đối tượng 3, 4; xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đã nêu tại mục 2.  Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình (3 học kỳ) của từng môn thi theo thang điểm 10, có quy đổi nếu có môn nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung  bình học bạ của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu sẽ xét dựa trên điểm môn Tiếng Anh của 3 học kỳ; Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau.
Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2020, 2019 và 2018.

- Phương thức 3 - dựa trên kết quả thi THPT: áp dụng cho 2.250 chỉ tiêu Chương trình ĐH chính quy chuẩn (chương trình đại trà), 280 chỉ tiêu Chương trình ĐH chính quy chất lượng cao, 60 chỉ tiêu Chương trình ĐH chính quy quốc tế song bằng.

Đối tượng: thí sinh có kết quả thi THPT năm 2020; có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển từ 16 trở lên.  Nguyên tắc xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và đề án tuyển sinh của trường.

- Phương thức 4 - xét kết quả thi đánh giá năng lực: áp dụng cho 150 chỉ tiêu Chương trình ĐH chính quy chuẩn. Đối tượng: Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2020 và có tổng điểm từ 750 trở lên.

Nguyên tắc xét tuyển: thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất; Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học bạ của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12), nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu sẽ xét dựa trên điểm môn Tiếng Anh của 3 học kỳ.

Lưu ý: Chương trình ĐH chính quy chuẩn không áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ (Phương thức 2).

	TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM - Mã trường: NHS

	TT
	Chương trình/ngành
	Mã ngành
	Tổ hợp môn
(Học bạ và kết quả thi THPT)
	Chỉ tiêu và phương thức xét tuyển

	A
	Chương trình ĐH chính quy chất lượng cao
1.Tài chính – ngân hàng
2. Kế toán
3. Quản trị kinh doanh
	7340001
	A01, D01, D07, D10 – môn tiếng Anh nhân hệ số 2
	Ưu tiên xét tuyển và học bạ 420

	
	
	
	
	Kết quả thi THPT 280

	B
	Chương trình ĐH chính quy quốc tế song bằng
1. Quản trị kinh doanh (ĐH Bolton, Anh Quốc và ĐH Ngân hàng TP.HCM)
2. Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng (ĐH Toulon, Pháp và ĐH Ngân hàng TP.HCM)
	7340002
	A01, D01, D07, D10 – môn tiếng Anh nhân hệ số 2
	Ưu tiên xét tuyển và học bạ 90

	
	
	
	
	Kết quả thi THPT 60

	C
	Chương trình ĐH chính quy chuẩn

	1
	Ngành Tài chính – ngân hàng
1.1 Chuyên ngành Tài chính
1.2 Chuyên ngành Ngân hàng
1.3 Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech)
	7340201
	A00, A01, D01, D07
	Kết quả thi THPT 760

	
	
	
	
	Kết quả thi đánh giá năng lực 40

	2
	Ngành Quản trị kinh doanh
2.1 Chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp 
2.2 Chuyên ngành marketing
2.3 Chuyên ngành quản trị khách sạn
2.4 Chuyên ngành quản trị du lịch và lữ hành
2.5 Chuyên ngành quản trị logistics và chuỗi cung ứng
	7340101
	A00, A01, D01, D07
	Kết quả thi THPT 450

	
	
	
	
	Kết quả thi đánh giá năng lực 30

	3
	Ngành Kế toán
Chuyên ngành kế toán – kiểm toán 
	 7340301
	A00, A01, D01, D07
	Kết quả thi THPT 240

	
	
	
	
	Kết quả thi đánh giá năng lực 20

	4
	Ngành Kinh tế quốc tế
	7310106
	A00, A01, D01, D07
	Kết quả thi THPT 235

	
	
	
	
	Kết quả thi đánh giá năng lực 15

	5
	Ngành Luật kinh tế
	7380107
	C00, D01, D07, D14
	Kết quả thi THPT 135

	
	
	
	
	Kết quả thi đánh giá năng lực 15

	6
	Ngành Hệ thống thông tin quản lý
6.1 Chuyên ngành khoa học dữ liệu trong kinh doanh
6.2 Chuyên ngành thương mại điện tử
6.3 Chuyên ngành hệ thống thông tin doanh nghiệp
	7340405
	A00, A01, D01, D07
	Kết quả thi THPT 195

	
	
	
	
	Kết quả thi đánh giá năng lực 15

	7
	Ngành Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành tiếng Anh thương mại
	7220201
	A01, D01, D07, D15 – môn tiếng Anh nhân hệ số 2
	Kết quả thi THPT 235

	
	
	
	
	Kết quả thi đánh giá năng lực 15



Mã tổ hợp và ký hiệu bài thi/môn: A00: Toán, Vật lý, Hoá học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh; D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh; D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh; D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh. 

Học phí: Chương trình ĐH chính quy chuẩn: 4.450.000 đ/học kỳ (Năm học 2019 – 2020); Chương trình ĐH chính quy chất lượng cao: 16.000.000 đ/học kỳ (Năm học 2019- 2020); Chương trình ĐH chính quy quốc tế song bằng: Học kỳ 1 - 5: 20.000.000 đồng/học kỳ, Học kỳ 6 - 7: 39.500.000 đồng/học kỳ.

Các chương trình đào tạo

* Chương trình ĐH chính quy chất lượng cao: Thí sinh đăng ký xét tuyển chung vào chương trình. Sau khi trúng tuyển, sinh viên được lựa chọn ngành học (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh), được lựa chọn học tập tại cơ sở Thủ Đức hoặc Quận 1, và được ưu tiên bố trí vào ở ký túc xá.

* Chương trình đào tạo ĐH chính quy quốc tế song bằng, gồm 2 ngành: 

1. Ngành Quản trị kinh doanh:  Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của ĐH Bolton (Anh quốc).
2. [bookmark: _GoBack]Ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng được nhận bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cấp và bằng Cử nhân Bảo hiểm  – Tài chính – Ngân hàng của ĐH Toulon (Pháp). 
· Chương trình ĐH chính quy chuẩn: được xét tuyển riêng theo từng ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành. Các ngành và chuyên ngành chương trình ĐH chính quy chi tiết tại website www.tuyensinh.buh.edu.vn.

Thời gian và hồ sơ xét tuyển 

· Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT: theo kế hoạch và quy định của Bộ GD-ĐT.
· Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ: 
Địa điểm nhận hồ sơ : Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. (Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ "Hồ sơ xét tuyển ĐH chính quy"). Nộp hồ sơ xét tuyển: 15-6 đến  5-7-2020 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện, tính theo dấu bưu điện). Dự kiến thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện trước 15-7-2020.

Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển; Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực); Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có); Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có); Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có).

+ Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Nộp học bạ hoặc phiếu điểm có kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photo công chứng), có xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học.

+ Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).

(*) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho nhà trường.

Lệ phí xét tuyển và hình thức nộp (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ): 60.000 đồng/nguyện vọng.

- Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực: 
 
Địa điểm nhận hồ sơ: tương tự như phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển sẽ thông báo sau khi có thông tin chính thức về đợt thi và ngày công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.
Hồ sơ gồm có: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu); Giấy chứng nhận/phiếu điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM cấp; Học bạ nguyên cuốn (bản photo chứng thực), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực; Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực).
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